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1 Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý Trương Văn Tú

Nxb. Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 

2000
001-003

Tri thức, Sách, Hệ thống
1

2

Học đọc sách và sáng tạo (Hay tư tưởng về phát 
triển con người)

Nxb. Thông Tin Và Truyền 

Thông, Hà Nội, 2024
001-003

Tri thức, Sách, Hệ thống

50

3 Từ điển xuất bản Việt Nam Nguyễn Như Ý

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
070.5

Xuất bản

50

4

Đổi mới sáng tạo trong báo chí 2023 - Báo cáo toàn 
cầu

Nxb. Innovation Media 

Consulting Group and FIPP, 

Hà Nội, 2023 070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo
1

5 Đắc nhân tâm  Carnegie Dale

Nxb. Phương Đông, TP. Cà 

Mau, 2018 150-158
Tâm lý học

1

6 Những lời răn của Abai
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2020

170-179
Đạo đức học

2

7

Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ 
bởi chính trị và tôn giáo Haidt Jonathan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật; Công ty Cổ phần Sách 

Thái Hà, Hà Nội, 2018 200-299

Tôn giáo

1

8 Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập

Nxb. Lao động Xã hội, Hà 

Nội, 2008 302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 1

9

Phương pháp phân tích nội dung truyền thông - Lý 
luận và thực tiễn Dương Thị Thu Hương

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
50

10 Các chuyên đề bài giảng chính trị học Phan Xuân Sơn

Nxb. Chính trị - Hành chính, 

Hà Nội, 2010 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 1

11 Giáo trình cao cấp lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2014 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 1
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12 Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Nxb. Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Hà Nội, 2020 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

13 Giáo trình cao cấp lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2014
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

14 Giáo trình cao cấp lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2014
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

15 Giáo trình cao cấp lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2014 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

16

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2015 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

17 Giáo trình cao cấp lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2014 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 1

18 Giáo trình Khởi sự kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyền

Nxb. Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội, 2020 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 1

19 Quốc gia khởi nghiệp Senor Dan
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2013

330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 1

20 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ Nguyễn Hữu Tài

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc 

dân, Hà Nội, 2012 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 1

21 Giáo trình Kinh tế thương mại - dịch vụ
Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2023

330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 1

22 Trọng dụng nhân tài quốc gia phát triển Nguyễn Đắc Hưng

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2017 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 1

23 Bàn về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Lênin V.I

Nxb. Thông tấn xã Nôvôxti, 

Matxcova, 1969 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

24 Hai chủ nghĩa, một trăm năm Tiêu Phong

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2004
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
1
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25

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội, 2018
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
1

26 Giáo trình cao cấp lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2015
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
1

27

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác và nghiên cứu 
ứng dụng Trình Ân Phú

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

28

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, 
nông dân, trí thức Nguyễn Thị Minh Thùy

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

92

29 Bài giảng Tài chính công

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc 

dân, Hà Nội, 2022 336
Tài chính công

1

30 Giáo trình Tài chính công Nguyễn Văn Hiệu

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2020 336
Tài chính công

1

31 Phát triển khu vực dịch vụ Đinh Văn Ân

Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2007

338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…
1

32

Giáo trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý doanh 
nghiệp nhà nước

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2014 338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp… 1

33

Những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống 
tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Nxb. Lao động, Hà Nội, 2020
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án… 1

34 Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam
Nxb. Tư Pháp, Hà Nội, 2006

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án… 1

35

Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng 
hình sự

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2011 342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án… 1
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36

Kỹ năng tổ chức sự kiện, giao tiếp, ứng xử - tuyển 
tập mẫu diễn văn, bài phát biểu - hướng dẫn thể 
thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong các cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Lê Hồng Minh

Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 

2020

350-354

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

1

37 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Nxb. Bách khoa Hà Nội, Hà 

Nội, 2014 350-354

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

38 Hiểu và quản lý tổ chức công Rainey Hal G

Nxb. Chính trị quốc gia sự 

thật, Hà Nội, 2022 350-354

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

39

An ninh quốc gia - Những vấn đề an ninh phi truyền 
thống Tạ Ngọc Tấn

Nxb. Chính trị - Hành chính, 

Hà Nội, 2013
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 1

40 Từ triết lý giáo dục đến việc dạy và học đại học Đặng Ứng Vân

Nxb. Nxb Đà nẵng, Đà Nẵng, 

2024
370/371 Giáo dục, Trường học

1

41

Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của mạng lưới 
đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2017
378 Giáo dục đại học

1

42 Truyện cổ tích Kazakhstan Siđênnikốp V. M
Nxb. Kim Đồng, Hà Nội, 2022 398.2 Văn học dân gian

2

43 Voices - Pre-intermediate A2/B1

Nxb. National Geographic 

Learning, UK, 2022
420 Tiếng Anh

3

44 Grammar in context 1 Elbaum Sandra N

Nxb. National Geographic 

Learning, UK, 2021
420 Tiếng Anh

2

45 Grammar in context basic Elbaum Sandra N

Nxb. National Geographic 

Learning, UK, 2021
420 Tiếng Anh

2

46 Voices - Pre-intermediate B1

Nxb. National Geographic 

Learning, UK, 2022
420 Tiếng Anh

2
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47 Voices - Intermediate B1

Nxb. National Geographic 

Learning, UK, 2022
420 Tiếng Anh

1

48 Voices - Pre - intermediate A2/B1

Nxb. National Geographic 

Learning, UK, 2022
420 Tiếng Anh

1

49 Mô phỏng hệ thống truyền thông Võ Nguyễn Quốc Bảo

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, 2021
620-629 Kỹ thuật, Nghề biển...

1

50 Giáo trình Giao dịch và Đàm phán kinh doanh

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc 

dân, Hà Nội, 2019
658 Quản lý chung

1

51 Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả Shibamoto Hidenori
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2022 658 Quản lý chung

1

52

Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ 
và tương đương

Nxb. Học viện Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2022
658 Quản lý chung

1

53 Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo Nguyễn Hữu Thụ

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2005
659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng 1

54

Evênt planning - tổ chức sự kiện nâng tầm thương 
hiệu Driessen Andrea

Nxb. Dân Trí, Hà Nội, 2023 659
Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng 1

55 Nguyễn Hải tuyển tập Nguyễn Hải
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2022 895.922 Văn học Việt Nam

2

56 Nguyễn Hải tuyển tập Nguyễn Hải
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2022 895.922 Văn học Việt Nam

2

57 Nguyễn Hải tuyển tập Nguyễn Hải
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2022 895.922 Văn học Việt Nam

2

58 Thánh địa Mỹ Sơn Ngô Văn Doanh

Nxb. Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019
910

Địa lý và Du hành (Du 

lịch) 1

59 Năm thân - Sự kiện, nhân vật và thế giới loài khỉ Nguyễn Hoàng Điệp

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2016
920 Tiểu sử, phả hệ

1
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60 Đặng Tiểu Bình - Một trí tuệ siêu việt Lưu Cường Luân

Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 

Nội, 2003
951 Lịch sử Trung Quốc

1

61 Di sản thế giới tại Việt Nam Bùi Đẹp

Nxb. Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012
959.7 Lịch sử Việt Nam

1

62 Tây Hùng vương Tạ Đình Thính

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 

2018
959.7 Lịch sử Việt Nam

1

63 Tây Hùng vương Tạ  Đình Thính

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 

2018
959.7 Lịch sử Việt Nam

1

64

Kỷ yếu hội thảo 45 năm bảo tồn và phát huy giá trị 
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 

2014
959.7 Lịch sử Việt Nam

1

65 The U.S.A from elt perspectives Trần Xuân Điệp

Nxb. Đất nước;Con người, Hà 

Nội, 2005
973 Lịch sử Hoa Kỳ

1


